Mẫu số 00 (webform trên Hệ thống)
BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP. TIẾN ĐỘ CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỦA THUỐC 
(Dành cho Bên mời thầu)
	STT
	Mã phần (Lô)
	Mã thuốc
	Tên thành phần của thuốc
	Nhóm TCKT
	Nồng độ hoặc hàm lượng
	Đường dùng
	Dạng bào chế
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá kế hoạch
	Tiến độ cung cấp
	Yêu cầu về xuất xứ thuốc (nếu có)(1)

	1
	
	NT25L2.DL.01
	Actiso
	Nhóm 3
	
	Uống
	Viên
	Viên
	100000
	55.900.000
	5 ngày
	

	2
	
	NT25L2.DL.02
	Đinh lăng, Bạch quả, (Đậu tương).
	Nhóm 2
	
	Uống
	Viên nang
	Viên
	10000
	31.500.000
	5 ngày
	

	3
	
	NT25L2.DL.03
	Lá thường xuân
	Nhóm 4
	
	Uống
	Dung dịch/hỗn dịch/ nhũ dịch uống
	Ống/ Gói >=5ml
	50000
	315.000.000
	5 ngày
	



